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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N HUYỆN CỦ CHI  TH NH  H  H  CH  MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Văn Thắm. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

       1- Bà Nguyễn Phước Trinh 

       2- Bà Phạm Thị Ngọc 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Tâm – Thư    T a án nhân dân huy n Củ 

Chi, Thành phố Hồ Ch  Minh. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n     hi  Thành ph  Hồ  h   inh: 
Bà Nguyễn Ngọc Di u – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 01 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở T a án nhân dân huy n Củ Chi xét xử 

sơ thẩm công  hai vụ án thụ l  số 492/2023/TLST-HNGĐ ngày 18 tháng 4 năm 2023 

về tranh chấp “Ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 308/2023/QĐXXST-

HNGĐ ngày 29 tháng 6 năm 2023 và Quyết định hoãn phiên t a số 217/2023/QĐST-

HNGĐ ngày 18/7/2023 giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: Bà Lê Thị Ngọc L, sinh năm 1988.  

Địa chỉ: Số C, đường A, tổ I, ấp D, xã T, huy n C, Thành phố Hồ Ch  Minh (có 

mặt). 

2. Bị đơn: Ông Lê Quốc S, sinh năm 1988. 

Địa chỉ: Số C, đường A, tổ I, ấp D, xã T, huy n C, Thành phố Hồ Ch  Minh. 

Địa chỉ liên lạc: Số C, đường N, ấp F, xã T, huy n C, Thành phố Hồ Ch  Minh 

(có mặt). 

NỘI  UNG V   N  

* Theo đơn xin ly hôn ngày 28/3/2023, nguyên đơn bà Lê Thị Ngọc L trình bày: 

Bà với ông Lê Quốc S tự nguy n tiến tới hôn nhân, có đăng     ết hôn và đã 

được Ủy ban nhân dân xã T, huy n C, Thành phố Hồ Ch  Minh cấp giấy ch ng nh n 

 ết hôn số 90, ngày 22/4/2011. Mâu thu n vợ chồng phát sinh do ông S bạo hành, 

đánh bà nhiều lần. Lần gần nhất ngày 18/3/2023, ông S dùng dao chém bà gây thương 

t ch. Bà xác định tình cảm  hông c n nên bà yêu cầu được ly hôn ông S. 
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- Về con chung có 02 trẻ tên Lê Ngọc Phương C, sinh ngày 06/10/2015 và Lê 

Ngọc Phương T, sinh ngày 20/8/2018. Bà yêu cầu được trực tiếp nuôi 02 con, bà yêu 

cầu ông S cấp dưỡng cho con mỗi tháng 4.000.000 đồng (mỗi con là 2.000.000 

đồng/tháng). 

- Về tài sản chung: Bà  hông yêu cầu T a án giải quyết. 

- Về nợ chung: Bà xác định  hông có. 

* Tại bản tự  hai ngày 04/5/2023, bị đơn ông Lê Quốc S trình bày:  

Ông với bà L tự nguy n tiến tới hôn nhân, có đăng     ết hôn tại Ủy ban nhân 

dân xã T, huy n C. Trong quá trình chung sống, bà L thừa nh n đã có người  hác nên 

ông nóng gi n, xô xát làm bà L bị thương. Ông  hông đồng   lời  hai bà L, ông xin 

Tòa cho ông và bà L có thời gian tự giải quyết. 

* Tại biên bản h a giải ngày 23/5/2023, bị đơn ông Lê Quốc S trình bày: Ông 

đồng   ly hôn bà L. Ông yêu cầu được nuôi Lê Ngọc Phương C, sinh ngày 06/10/2015 

và bà L nuôi Lê Ngọc Phương T, sinh ngày 20/8/2018,  hông ai phải cấp dưỡng cho 

con. Về tài sản chung, ông yêu cầu chia tài sản chung vợ chồng là căn nhà địa chỉ số 

C, đường A, tổ I, ấp D, xã T, huy n C, Thành phố Hồ Ch  Minh, ông sẽ nộp đơn  hởi 

 i n tranh chấp tài sản chung trong thời hạn 07 ngày  ể từ ngày l p biên bản.  

Do ông S  hông nộp đơn  hởi  i n tranh chấp tài sản chung trong thời gian ông 

tự ấn định, T a tri u t p hợp l  ngày 28/6/2023 nhưng ông S vắng mặt  hông rõ l  do. 

Do vụ án h a giải  hông thành nên phải đưa vụ án ra xét xử. 

Tại phiên t a sơ thẩm: 

- Nguyên đơn bà Lê Thị Ngọc L v n giữ yêu cầu như đơn  hởi  i n, về cấp 

dưỡng cho con bà L thay đổi    iến, bà  hông yêu cầu ông S cấp dưỡng cho con. 

- Bị đơn ông Lê Quốc S đồng   ly hôn bà L với điều  i n ông được nuôi Lê 

Ngọc Phương C và bà L nuôi Lê Ngọc Phương T,  hông ai phải cấp dưỡng cho con. 

Về tài sản chung, ông  hông yêu cầu T a án giải quyết. Về nợ chung, ông xác định 

không có. 

- Đại di n Vi n  iểm sát phát biểu    iến như sau: 

+ Về vi c tuân theo pháp lu t tố tụng của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư 

   phiên t a và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án,  ể từ  hi 

thụ l  cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là đ ng quy định. Vi c giao hồ 

sơ cho Vi n  iểm sát  hông đảm bảo thời gian,  iến nghị  hắc phục. 

+ Về vi c giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên chấp nh n yêu cầu 

của nguyên đơn;  hông chấp nh n yêu cầu của bị đơn ông S về vi c nuôi con. 

NH N Đ NH CỦA TÒA  N  

Căn c  vào tài li u, ch ng c  đã được thẩm tra tại phiên t a và  ết quả tranh 

tụng tại phiên t a, Hội đồng xét xử nh n định: 

* Về tố tụng:  
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[1] Theo nội dung đơn  hởi  i n có cơ sở xác định quan h  pháp lu t tranh chấp 

về ly hôn được quy định tại  hoản 1 Điều 28 của Bộ lu t Tố tụng dân sự năm 2015 và 

khoản 1 Điều 53 của Lu t Hôn nhân và Gia đình năm 2014. 

* Về nội dung:  

[2] Về quan h  hôn nhân: Bà Lê Thị Ngọc L với ông Lê Quốc S tự nguy n tiến 

tới hôn nhân, có đăng     ết hôn và đã được Ủy ban nhân dân xã T, huy n C, Thành 

phố Hồ Ch  Minh cấp giấy ch ng nh n  ết hôn số 90, ngày 22/4/2011 nên là hôn nhân 

hợp pháp.  

[3] Xét yêu cầu của bà L xin ly hôn ông S: 

Hội đồng xét xử nh n thấy: Ông S có hành vi bạo lực gia đình, đánh và gây 

thương t ch cho bà L. Ông S  hông thể tự giải quyết mâu thu n, hàn gắn tình cảm vợ 

chồng và ông S c ng đồng   ly hôn. Căn c  vào  hoản 1 Điều 56 của Lu t Hôn nhân 

và Gia đình năm 2014 quy định: “Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà h a giải tại 

T a án  hông thành thì T a án giải quyết cho ly hôn nếu có căn c  về vi c vợ, chồng 

có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng 

làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung  hông thể  éo dài, 

mục đ ch của hôn nhân  hông đạt được”, Hội đồng xét xử chấp nh n yêu cầu của bà 

L, cho bà L được ly hôn ông S. 

[4] Về con chung: Bà L và ông S có 02 con tên Lê Ngọc Phương C, sinh ngày 

06/10/2015 và Lê Ngọc Phương T, sinh ngày 20/8/2018. 

[4.1] Xét bà L yêu cầu được trực tiếp nuôi 02 con: Tại bản tự  hai ngày 

04/5/2023, Phương C có nguy n vọng sống chung mẹ là bà L. Xét 02 trẻ Phương C và 

Phương T đang do bà L nuôi dưỡng, bà L nuôi dưỡng 02 con tốt, cần tạo điều  i n ổn 

định cho sự phát triển bình thường của 02 trẻ, Hội đồng xét xử chấp nh n yêu cầu của 

bà L. 

[4.2] Xét ông S yêu cầu được nuôi Lê Ngọc Phương C và bà L nuôi Lê Ngọc 

Phương T, không ai phải cấp dưỡng cho con: Yêu cầu của ông S  hông phù hợp 

nguy n vọng của Phương C, Hội đồng xét xử  hông chấp nh n yêu cầu của ông S. 

[4.3] Xét bà L thay đổi    iến,  hông yêu cầu ông S cấp dưỡng cho con là do bà 

L tự nguy n, bà L có đủ điều  i n nuôi con nên Hội đồng xét xử ghi nh n. 

[5] Về tài sản chung bà L và ông S  hông yêu cầu T a án giải quyết nên Hội 

đồng xét xử  hông xét. Về nghĩa vụ dân sự chung: Bà L và ông S xác định  hông có 

nên Hội đồng xét xử  hông xét. 

[6] Căn c  vào điểm a  hoản 5 Điều 27 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng 

xét xử buộc bà L phải nộp án ph  dân sự sơ thẩm về vi c ly hôn. 

[7]    iến của Đại di n Vi n  iểm sát như trên là phù hợp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH  

- Căn c  vào  hoản 1 Điều 28;  hoản 4 Điều 147 của Bộ lu t Tố tụng dân sự 

năm 2015; 
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- Căn c  vào Điều 51;  hoản 1 Điều 53;  hoản 1 Điều 56; Điều 81; Điều 82; 

Điều 83 và Điều 84 của Lu t Hôn nhân và Gia đình năm 2014; 

- Căn c  vào điểm a  hoản 5 Điều 27 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về m c thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản l  và sử dụng án ph , l  ph  T a án; 

1. Chấp nh n yêu cầu của nguyên đơn bà Lê Thị Ngọc L: 

- Về hôn nhân: Bà Lê Thị Ngọc L được ly hôn ông Lê Quốc S. 

- Về con chung: Bà L và ông S có 02 con tên Lê Ngọc Phương C, sinh ngày 

06/10/2015 và Lê Ngọc Phương T, sinh ngày 20/8/2018. 

Bà L được trực tiếp nuỗi dưỡng 02 trẻ Lê Ngọc Phương C và Lê Ngọc Phương T. 

Ghi nh n sự tự nguy n của bà L  hông yêu cầu ông S cấp dưỡng cho con. 

- Về tài sản chung và nghĩa vụ dân sự chung: Không xét. 

2. Không chấp nh n yêu cầu của ông Lê Quốc S về vi c yêu cầu được nuôi con 

chung tên Lê Ngọc Phương C, sinh ngày 06/10/2015. 

3. Án ph  dân sự sơ thẩm: Buộc bà Lê Thị Ngọc L phải nộp 300.000 (ba trăm 

nghìn) đồng án ph  về vi c ly hôn nhưng được  hấu trừ vào số tiền tạm  ng án ph  đã 

nộp là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng theo biên lai số AA/2023/0017198 ngày 

18/4/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huy n Củ Chi; bà L đã nộp đủ tiền án ph  

dân sự sơ thẩm. 

Các đương sự có quyền  háng cáo trong thời hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án. 

 ơi nh n: 
-  TAND Tp. Hồ Ch  Minh            (01) 
- VKSND huy n Củ Chi               (02) 
- Chi cục THADS huy n Củ Chi  (01) 
- UBND xã Tân Thạnh Đông        (01) 
- Các đương sự                             (02) 
- Lưu: Vp, hồ sơ vụ án                 (02)        

TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM  H N - CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 
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